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1. Quan niệm về đổi mới sáng tạo 
Ngày nay, hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo 

là yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh 
tranh và tiến bộ quốc gia. Hơn nữa, đổi mới sáng 
tạo rất quan trọng nhằm giúp giải quyết các thách 
thức toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu và 
phát triển bền vững (OECD, 2007)(1). Một trong 
những lợi ích chính của đổi mới sáng tạo là sự 
đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Nói một cách 
đơn giản, đổi mới sáng tạo có thể dẫn đến năng 
suất cao hơn. Những ý tưởng và công nghệ mới 
được phát triển và áp dụng, tạo ra sản lượng lớn 
hơn với cùng một lượng đầu vào. Khi năng suất 
tăng lên, nhiều hàng hóa và dịch vụ được sản xuất 
hơn - nói cách khác, nền kinh tế sẽ phát triển.  

Đổi mới sáng tạo thường bắt đầu ở quy mô 
nhỏ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa đầy đủ lợi ích 
của đổi mới sáng tạo, đổi mới sáng tạo cần phải 
lan rộng khắp nền kinh tế và mang lại lợi ích 
như nhau cho các công ty thuộc các lĩnh vực 
khác nhau và có quy mô khác nhau. Các chuyên 
gia gọi quá trình này là sự lan tỏa của đổi mới 
sáng tạo. Các biện pháp mang tính cơ cấu để 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo bao gồm tăng chi tiêu 
cho nghiên cứu và phát triển (R&D) và đầu tư 
vào giáo dục, cũng như tạo điều kiện cho các 
doanh nhân khởi nghiệp dễ dàng hơn và giúp 
các doanh nghiệp thất bại rời khỏi thị trường 
nhanh hơn. Ngoài ra, các công ty có thể tạo điều 
kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo bằng cách 
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l Tóm tắt: Để duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao, các nước trong khu vực Đông Á cần chuyển 
đổi sang mô hình tăng trưởng trong đó đổi mới sáng tạo giữ vai trò chủ đạo. Trong thập kỷ 
qua, Trung Quốc đã trở thành một trong những ngôi sao đang lên của đổi mới sáng tạo trên 
toàn cầu. Ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc đứng đầu thế giới về công nghệ. Thành công 
này phần lớn xuất phát từ chính sách của Chính phủ Trung Quốc với tiếp cận xem đổi mới 
sáng tạo là một trong những động lực chính cho sự tăng trưởng trong tương lai. Vì vậy, việc 
tham khảo kinh nghiệm đổi mới sáng tạo của Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối 
với Việt Nam trong quá trình hoàn thiện cơ chế và chính sách đổi mới sáng tạo, góp phần hiện 
thực hóa thành công mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.  
l Từ khóa: đổi mới sáng tạo; chính sách đổi mới sáng tạo của Trung Quốc; đổi mới sáng 
tạo ở Việt Nam.
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đầu tư vào nhân viên và tiến hành hoạt động 
R&D (2). 

Sự đa dạng của đặc điểm đổi mới sáng tạo 
được thể hiện bằng nhiều định nghĩa khác nhau. 
Các định nghĩa đổi mới sáng tạo khác nhau phản 
ánh phạm vi rộng các khía cạnh của đổi mới sáng 
tạo, được tiếp cận từ góc độ vi mô và vĩ mô. 

Năm 1992, OECD đưa ra định nghĩa cụ thể 
và được chấp nhận rộng rãi đầu tiên về “đổi mới 
sáng tạo” trong ấn phẩm Cẩm nang Oslo - ấn 
bản đầu tiên. Đến ấn bản thứ ba của Cẩm nang 
Oslo năm 2005)(3), đổi mới sáng tạo được định 
nghĩa:  “là việc thực hiện một sản phẩm (hàng 
hóa hoặc dịch vụ) hoặc quy trình mới hoặc được 
cải tiến đáng kể, phương pháp tiếp thị mới hoặc 
phương pháp tổ chức mới trong thực tiễn kinh 
doanh, tổ chức tại nơi làm việc hoặc quan hệ đối 
ngoại”. Hơn nữa, ấn phẩm cũng đề xuất rằng 
“Hoạt động đổi mới sáng tạo là tất cả các bước 
khoa học, công nghệ, tổ chức, tài chính và 
thương mại thực sự hoặc có mục đích dẫn đến 
việc thực hiện đổi mới”.  

Năm 1987, nhà kinh tế học người Anh Chris 
Freeman (1987)(4), lần đầu tiên đề xuất khái niệm 
Hệ thống đổi mới quốc gia (NIS) trong nghiên 
cứu “Chính sách công nghệ và hiệu quả kinh tế: 
Bài học từ Nhật Bản”, nhấn mạnh tầm quan 
trọng của các chính sách của Chính phủ, doanh 
nghiệp và công tác R&D, giáo dục và đào tạo 
cũng như cơ cấu công nghiệp trong hệ thống đổi 
mới sáng tạo quốc gia; coi hệ thống đổi mới sáng 
tạo quốc gia như một mạng lưới ở cả phạm vi 
công cộng và tư nhân, các hoạt động chính của 
nó là phát triển, giới thiệu, chuyển đổi và phổ 
biến các công nghệ mới. Hệ thống đổi mới sáng 
tạo quốc gia theo Freeman về cơ bản là một hệ 
thống đổi mới sáng tạo công nghệ quốc gia; 
trong đó, đổi mới sáng tạo được coi là sức mạnh 
của tiến bộ công nghệ. 

Theo Drucker (2006)(5), đổi mới sáng tạo là 
hành động mang lại cho các nguồn lực khả năng 
mới để tạo ra của cải.  

Nghiên cứu và phát triển (R&D) được coi là 
hoạt động tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực và thúc 
đẩy năng lực đổi mới sáng tạo. Theo Aghion và 
Jaravel (2015)(6), đổi mới sáng tạo trong một 
doanh nghiệp hoặc ngành này có thể có tác động 
lan tỏa đến các doanh nghiệp hoặc ngành khác. 
Các nhà kinh tế (Cohen và Levinthal, 1989; On-
odera, 2009)(7) cũng đã khẳng định vai trò của hoạt 
động nghiên cứu và phát triển đối với khả năng 
tiếp thu công nghệ của doanh nghiệp cũng như 
khả năng lan tỏa năng lực đổi mới sáng tạo trong 
ngành (lan tỏa nội ngành) của doanh nghiệp. như 
các ngành khác (sự lan tỏa giữa các ngành). 

Ngoài khía cạnh quy trình, Wang & Kafouros 
(2009)(8) thừa nhận đổi mới sáng tạo là động lực 
giá trị: “Đổi mới sáng tạo thông qua việc đưa ra 
các sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời tạo động 
lực cho các nền kinh tế mới nổi bằng cách mở ra 
các cơ hội thương mại quốc tế”. 

Đổi mới sáng tạo cũng được chia thành nhiều 
hệ thống cấp độ khác nhau bao gồm hệ thống 
sáng tạo đổi mới quốc gia (NIS); hệ thống đổi 
mới khu vực (RIS); hệ thống đổi mới sáng tạo 
ngành mới (SIS) (Malerba, 2002)(9) và gần đây 
hơn là hệ thống đổi mới ngành mở khu vực 
(ROSIS) (Porto Gómez, Ortegi, & Zabala-Itur-
riagagoitiab, 2016)(10). 

2. Chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo của 
Trung Quốc 

Trung Quốc đang ngày càng tìm cách cạnh 
tranh với các quốc gia có nền kinh tế dựa sâu vào 
tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Trung 
Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc 
khẳng định mình là nước tiên phong trong các 
ngành công nghiệp mới nổi và Chính phủ nước 
này đang ngày càng hướng tới đổi mới sáng tạo 
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như động lực tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, sức 
mạnh đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ 
của Trung Quốc đã có những bước nhảy vọt trong 
những năm gần đây. 

Theo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 
năm 2023 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) ông bố, Trung Quốc - nền kinh tế có thu 
nhập trung bình duy nhất trong top 30 GII - xếp 
hạng thứ 12 (năm 2022 xếp hạng 11). Mặc dù 
GII của Trung Quốc năm 2023 bị giảm xuống 
một bậc so với năm 2022 nhưng lần đầu tiên, với 
24 cụm khoa học công nghệ được xếp hạng trong 
top 100, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ với 21 cụm 
không thay đổi trong năm. Thâm Quyến - Hồng 
Kông - Quảng Châu (Trung Quốc và Hồng 
Kông, Trung Quốc) đứng thứ hai thế giới, sau 
Tokyo - Yokohama (Nhật Bản) ở hạng mục 
“Cụm khoa học và công nghệ”(11) theo nền kinh 
tế hoặc khu vực xuyên biên giới được xếp hạng 
trong top 100”. Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới 
mới đây đã công bố kết quả nộp đơn quốc tế về 
bằng sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công 
nghiệp vào năm 2023; trong đó, Trung Quốc vẫn 
là quốc gia dẫn đầu về số lượng đơn đăng ký 
quốc tế PCT (Hiệp ước Hợp tác sáng chế) trong 
5 năm liên tiếp kể từ khi đăng quang vào năm 
2019 (WIPO, 2023)(12). 

Tính đến cuối năm 2021, số lượng bằng sáng 
chế phát minh hợp lệ trong các ngành công 
nghiệp cốt lõi của nền kinh tế kỹ thuật số Trung 
Quốc đã lên tới 977.000, tăng hơn gấp đôi so với 
năm 2016 và chiếm 35% tổng số bằng sáng chế 
trên toàn quốc. Trung Quốc đã nộp hơn 30.000 
đơn đăng ký quốc tế xin cấp bằng sáng chế theo 
Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT), chiếm hơn 1/3 
tổng số đơn đăng ký của thế giới. Đặc biệt, có 
tổng cộng 440.000 đơn xin cấp bằng sáng chế về 
trí tuệ nhân tạo (AI) đã được Trung Quốc nộp từ 
năm 2018 đến năm 2021, đưa quốc gia này trở 

thành quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng đơn 
xin cấp bằng sáng chế(13). 

Theo CBInsights’ Tracker of Unicorn, chỉ có 5 
nền kinh tế chiếm 80% tổng số kỳ lân trên thế 
giới, đó là Hoa Kỳ (54%), Trung Quốc (14%), Ấn 
Độ (6%), Vương quốc Anh (4%) và Đức (2%). 
Trong tổng giá trị định giá kỳ lân là 3,8 nghìn tỷ 
USD vào năm 2023, các kỳ lân của Mỹ chiếm 2 
nghìn tỷ USD - dẫn đầu - tiếp theo là Trung Quốc 
với 736 tỷ USD và Ấn Độ với 193 tỷ USD. Trong 
top 25 công ty kỳ lân giá trị nhất(14). Trung Quốc 
đứng đầu, với ByteDance (thứ nhất, trí tuệ nhân 
tạo), tiếp theo là SHEIN (thứ 3, thương mại điện 
tử) và Xiaohongshu (thứ 12, thương mại điện tử) 
(WIPO, 2023) (15). 

Nghiên cứu của Trung Quốc chiếm tỷ trọng 
cao hơn trong việc xuất bản nghiên cứu chất 
lượng cao thời gian qua. Theo bảng xếp hạng 
Journal & Country Rank của SClmago, Trung 
Quốc tiếp tục đứng đầu thế giới về số bài báo 
khoa học quốc tế được công bố nhiều nhất trong 
3 năm liên tiếp (2020 - 2022)(16). Từ năm 2015 
đến năm 2021, chỉ số Share in the Nature 
Index(17) ngày càng tăng của Trung Quốc dường 
như đã bổ sung vào tổng Share toàn cầu. Tuy 
nhiên, vào năm 2022, Share so với phần còn lại 
của thế giới đã giảm đáng kể, có nghĩa là nghiên 
cứu của Trung Quốc đang chiếm tỷ trọng cao 
hơn trong tổng Share toàn cầu (Hình 1). Theo 
quỹ đạo đi lên của năng suất khoa học đã được 
thúc đẩy trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã đạt 
được một cột mốc mới. Năm 2022, lần đầu tiên 
nước này có điểm Share in the Nature Index về 
khoa học tự nhiên cao nhất, vượt qua Hoa Kỳ. 

Theo dữ liệu chính thức từ Ngân hàng Thế 
giới, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở Trung 
Quốc trị giá 17.963,17 tỷ đô la Mỹ vào năm 
2022. Giá trị GDP của Trung Quốc chiếm 
17,97% nền kinh tế thế giới. Quy mô nền kinh 
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tế Trung Quốc đã tăng khoảng 49 lần kể từ năm 
1990 và khoảng 15 lần kể từ năm 2000, và đây 
là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu sau Hoa Kỳ. 
Sự tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc trong lĩnh 
vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã 
góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của nước 
này. Quả thực, cuộc cách mạng công nghệ mà 
Trung Quốc đang tiến hành hiện nay là khúc dạo 
đầu cho cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 
tư. Sự phát triển công nghệ nhanh chóng và to 
lớn này có thể tạo ra một hình mẫu không chỉ 
cho các nước đang phát triển mà còn cho các 
nước phát triển. Nhiều bài học có thể được rút ra 
từ sự bùng nổ công nghệ và đổi mới sáng tạo 
nhanh chóng ở Trung Quốc. 

Có thể thấy thành tựu đổi mới sáng tạo của 
Trung Quốc có được là nhờ nhận được sự hỗ trợ 
to lớn từ các chính sách sau đây của Chính phủ 
Trung Quốc: 

Thứ nhất, tăng chi tiêu cho R&D, phân bổ 

nguồn tài chính đáng kể để hỗ trợ đổi mới sáng 
tạo, phát minh và phát triển công nghệ, đặc biệt 
là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng 
tử và các lĩnh vực khác. Với cải cách và mở cửa 
vào năm 1978 và việc gia nhập Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) vào năm 2001, Hệ thống đổi 
mới sáng tạo quốc gia cũng đã chuyển từ Chính 
phủ sang cho khu vực tư nhân đóng vai trò chủ 
đạo. Các nguồn đầu tư đổi mới sáng tạo cũng đã 
thay đổi từ FDI sang các doanh nghiệp bản địa. 
Tỷ trọng chi tiêu cho R&D của Trung Quốc chỉ 
chiếm 0,72% GDP vào năm 1997. Kể từ đó, tỷ 
trọng của nước này tăng nhanh lên lần lượt là 
2,129% và 2,55% vào năm 2017 và 2022. Trung 
Quốc đã tăng đáng kể chi tiêu cho R&D trong 
những năm qua, khoảng 3,087 nghìn tỷ nhân dân 
tệ (423 tỷ USD) cho R&D vào năm 2022 
(Statista, Hình 2), đứng thứ hai trên thế giới, sau 
Hoa Kỳ (19). Tổng chi tiêu R&D năm 2022 tăng 
10,4% so với cùng kỳ năm 2021, đánh dấu mức 

Hình 1. Share của Trung Quốc so với sản lượng toàn cầu 

Nguồn: Nature Index (18). 
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tăng trưởng hai con số trong năm thứ bảy liên 
tiếp. Mức độ đầu tư R&D của Trung Quốc đứng 
thứ 13 trên thế giới.  

Chi tiêu ngày càng tăng cho R&D cho thấy 
cam kết của Trung Quốc trong việc thực hiện 
chiến lược phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, 
củng cố sức mạnh về khoa học và công nghệ, 
giúp nước này chiếm ưu thế trong cạnh tranh 
quốc tế khốc liệt và thúc đẩy các động lực tăng 
trưởng mới. 

Đầu tư liên tục vào nghiên cứu khoa học cơ bản 
là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất 
lượng cao và thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp 
thông minh các ngành công nghiệp truyền thống. 
Năm 2022, đầu tư của Trung Quốc vào nghiên 
cứu cơ bản đạt 202,35 tỷ nhân dân tệ, tăng 11,4% 
so với cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ hai thế giới, 
chiếm 6,57% tổng chi tiêu R&D của cả nước(20).  

Các doanh nghiệp ngày càng đóng vai trò nổi 
bật trong việc thúc đẩy hoạt động R&D và mở 

rộng đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng, trong 
đó, có sản xuất công nghệ cao, tạo nền tảng vững 
chắc để tạo đột phá về công nghệ cốt lõi trong các 
lĩnh vực trọng điểm và nâng cao năng lực công 
nghiệp cơ bản. Chi tiêu cho R&D của doanh 
nghiệp đạt 2,39 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 
2022, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng 
góp 84% vào tăng trưởng R&D của đất nước (21).  

Thứ hai, đưa ra nhiều chính sách khuyến khích 
và hỗ trợ cho tinh thần kinh doanh, doanh nghiệp 
nhỏ, vốn mạo hiểm (VC) và đầu tư thiên thần. 
Năm 2015, Chính phủ Trung Quốc đã công bố 
chương trình thành lập “Cơ sở trình diễn cho tinh 
thần kinh doanh và đổi mới đại chúng”, nhằm 
mục đích thúc đẩy đổi mới và khởi nghiệp bằng 
cách tối ưu hóa hệ thống chính sách cho đổi mới 
và khởi nghiệp cũng như xây dựng một số cơ sở 
chi phí thấp, thuận tiện và mở. “Không gian sáng 
tạo”, hay vườn ươm cũng được thiết lập, nhằm 
khuyến khích đổi mới và khởi nghiệp. Kế hoạch 

Hình 2. Chi tiêu nội bộ cho R&D ở Trung Quốc từ 2012 đến 2022  
(Đơn vị tính: tỷ Nhân dân Tệ)

Nguồn: https://www.statista.com/statistics/279951/internal-research-and-development-expenditure-in-china
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kêu gọi tạo ra các nền tảng dịch vụ mới, chẳng 
hạn như “không gian sáng tạo”, có thể đáp ứng 
hiệu quả nhu cầu đổi mới và khởi nghiệp của 
công chúng, đồng thời có khả năng cung cấp 
dịch vụ chuyên nghiệp mạnh mẽ. Nó cũng 
khuyến khích sự phát triển của các nhà đầu tư 
thiên thần và các tổ chức VC, đồng thời kêu gọi 
làm cho các kênh đầu tư và tài trợ trở nên suôn 
sẻ hơn (22).  

Thứ ba, khuyến khích khởi nghiệp và tiên 
phong trong đổi mới sáng tạo. Chính phủ Trung 
Quốc có nhiều chính sách 
ưu đãi hỗ trợ thành lập và 
hoạt động của các công ty 
khởi nghiệp. Ngoài ra còn 
có rất nhiều chính sách 
thuế ưu đãi dành cho 
doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa (MSME) và 
doanh nghiệp nhỏ và lợi 
nhuận thấp (SLPE), mà 
một số công ty khởi 
nghiệp có thể đủ điều kiện (tùy thuộc vào các yếu 
tố như lợi nhuận hàng năm của họ và quy mô lực 
lượng lao động của họ). 

Thứ tư, đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. 
Công nghệ tiên tiến cần cơ sở hạ tầng và nền kinh 
tế kỹ thuật số để thu hút đầu tư và tiến bộ trong 
phát triển công nghệ. 

Thứ năm, thay đổi cơ cấu nền kinh tế. Đất 
nước này bước vào thế giới công nghệ và xây 
dựng một nền kinh tế kỹ thuật số tiên tiến, nhanh 
chóng mở đường cho Trung Quốc dẫn đầu toàn 
cầu về công nghệ tiên tiến. Từ năm 2016 đến 
năm 2022, quy mô nền kinh tế kỹ thuật số của 
Trung Quốc đã tăng thêm 4,1 nghìn tỷ USD, với 
tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 14,2%. Nền 
kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc đạt 7,1 nghìn 
tỷ USD vào năm 2021, đứng thứ hai, sau Mỹ (23).  

Sự trỗi dậy của nền kinh tế kỹ thuật số Trung 
Quốc kể từ năm 2015 chủ yếu được xây dựng dựa 
trên đổi mới sáng tạo trong cả mô hình kinh 
doanh và công nghệ của các công ty tư nhân, đại 
diện là các gã khổng lồ Internet Tencent, Alibaba, 
Baidu và JD.com; gã khổng lồ công nghệ thông 
tin Huawei; và các công ty khởi nghiệp khác như 
Xiaomi và Bytedance. Các công ty tư nhân như 
HiSilicon đã đạt được một số bước đột phá thực 
sự về công nghệ cốt lõi trong ngành vi mạch, lĩnh 
vực mà Trung Quốc đã tụt hậu trong nhiều thập 

kỷ. Chính phủ Trung 
Quốc đã đầu tư rất nhiều 
vào những gì họ xác định 
là công nghệ cốt lõi, 
chẳng hạn như IC, thông 
qua các quỹ do nhà nước 
tài trợ và bằng cách cung 
cấp các chính sách hỗ trợ 
đồng thời tìm kiếm sự 
hợp tác với các công ty tư 
nhân về đổi mới các công 

nghệ tiên phong, như AI, 5G, dữ liệu lớn, chuỗi 
khối và IoT (Alex He, 2021)(24).. 

Thứ sáu, thành lập Quỹ đổi mới công nghệ 
quốc gia và các quỹ công nghệ ở nhiều tỉnh, thành 
phố, Trung Quốc đã hỗ trợ được các doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ. Kể từ đầu những năm 
1990, Chính phủ Trung Quốc mỗi năm chi 
khoảng 10 tỷ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp 
nhập khẩu công nghệ. Đến năm 2006, đầu tư 
nhập khẩu công nghệ đã đạt 22 tỷ USD (chiếm 
57% tổng chi cho hoạt động khoa học và công 
nghệ quốc gia). Năm 1999, Chính phủ Trung 
Quốc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ với 
nguồn vốn ngân sách hàng năm là 150 triệu USD 
để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu cho 
các doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp vừa 
và nhỏ), làm chủ và đổi mới công nghệ nhập khẩu 

Các công ty tư nhân như HiSilicon đã 
đạt được một số bước đột phá thực sự về 
công nghệ cốt lõi trong ngành vi mạch, 
lĩnh vực mà Trung Quốc đã tụt hậu trong 
nhiều thập kỷ. Chính phủ Trung Quốc đã 
đầu tư rất nhiều vào những gì họ xác định 
là công nghệ cốt lõi.
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thông qua các phương thức hỗ trợ như tài trợ, cho 
vay, và đầu tư (Guo và cộng sự, 2014)(25)..  

Hàng năm, Chính phủ Trung Quốc cấp kinh 
phí bổ sung để đảm bảo quỹ luôn có đủ vốn 
điều lệ để hoạt động. Họ cũng đã cho phép và 
khuyến khích các địa phương (tỉnh, thành phố) 
thành lập quỹ đổi mới công nghệ (hoặc quỹ 
phát triển công nghệ). Các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thành lập quỹ công nghệ với 
chức năng tài trợ và hỗ trợ lãi suất vay vốn cho 
các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các dự 
án chuyển giao, đổi mới công nghệ. Quỹ Đổi 
mới công nghệ quốc gia cùng với các tỉnh, 
thành phố phối hợp chặt chẽ với các sàn giao 
dịch công nghệ trên khắp Trung Quốc để 
chuyển giao giá trị công nghệ. Thông qua các 
hoạt động trao đổi công nghệ này, Quỹ đã hỗ 
trợ các giao dịch công nghệ hàng năm trị giá từ 
26-78 tỷ USD, tạo ra hàng chục nghìn doanh 
nghiệp công nghệ. Ngay cả những công ty lớn 
như Levovo, Huawei, Xiaomi, ZTE, Baidu, 
v.v.. cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ các quỹ này 
ngay từ khi thành lập. 

Thứ bảy, tăng cường tăng trưởng kinh tế và 
tăng GDP thông qua công nghệ tiên tiến. Trung 
Quốc đã sử dụng công nghệ tiên tiến trong sản 
xuất và tăng cường sự phụ thuộc vào thương mại 
điện tử. Điều này đã cải thiện tăng trưởng kinh 
tế, tăng GDP và tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới. 

Thứ tám, tăng cường hợp tác với các nước trên 
thế giới về khoa học công nghệ. Đến nay, Trung 
Quốc đã thực hiện hợp tác khoa học và công nghệ 
với hơn 160 quốc gia và khu vực; ký kết hơn 110 
thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ liên 
chính phủ; tham gia hơn 200 tổ chức và cơ quan 
quốc tế; cơ chế đa phương về khoa học và công 
nghệ. Trạm vũ trụ của Trung Quốc mở cửa đón 
tiếp các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới và 
9 dự án thử nghiệm từ 17 quốc gia và 23 đơn vị 

đã được đưa vào nhóm dự án đầu tiên của trạm 
vũ trụ(26)..  

3. Hàm ý chính sách cho Việt Nam  
Từ sau khi Đổi mới (1986) đến nay, nhận thức 

của Đảng Cộng sản Việt Nam về “ đổi mới sáng 
tạo” qua các kỳ đại hội ngày càng hoàn thiện. Văn 
kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định: 
“Phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính trong 
tăng trưởng kinh tế; Phát triển mạnh mẽ khoa học 
công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá, 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức 
cạnh tranh của nền kinh tế”. Đổi mới sáng tạo 
được xác định là nội dung quan trọng trong ba 
đột phá chiến lược giai đoạn 2021 - 2025.  

Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách 
đổi mới sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy các hoạt 
động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo 
trong nước và đạt những kết quả ấn tượng. Theo 
Bảng xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 
năm 2023 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới(27). 
công bố, Chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) năm 2023 
của Việt Nam tăng hai bậc so với năm ngoái, xếp 
hạng 46/132 quốc gia. Việt Nam duy trì vị trí thứ 
hai trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình 
thấp, đứng sau Ấn Độ. Chỉ có năm quốc gia có 
thu nhập trung bình cao xếp trên Việt Nam là 
Trung Quốc (xếp hạng 12), Ma-lai-xi-a (xếp hạng 
36), Bun-ga-ri (xếp hạng 38), Thổ Nhĩ Kỳ (xếp 
hạng 39) và Thái Lan (xếp hạng 43). Còn lại, tất 
cả các quốc gia đứng trên Việt Nam đều là các 
nước có nền công nghiệp phát triển, thuộc nhóm 
thu nhập cao. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt 
Nam đứng thứ tư, xếp sau Xin-ga-po, Ma-lai-xi-
a và Thái Lan. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo của Việt Nam được đánh giá ở vị trí 58 
trên thế giới, thứ 5 khu vực South East Asia trong 
năm 2023 (theo đánh giá của Startup Blink)(28). 
Việt Nam đang được xem là thị trường khởi 
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nghiệp sáng tạo (start-up) năng động, hấp dẫn 
nhất khu vực Đông Nam Á, với nhiều tài năng 
công nghệ.  

Các thành tựu trên là kết quả của nhiều nỗ lực 
chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, 
cũng như nỗ lực từ phía các doanh nghiệp.  

Từ kinh nghiệm đổi mới sáng tạo của Trung 
Quốc có thể rút ra một số hàm ý chính sách thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo để đổi mới sáng tạo thực 
sự là động lực mới cho tăng trưởng kinh tế ở 
Việt Nam, như sau:  

Một là, trước thời cơ và thách thức của cuộc 
Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư cho thấy là 
các mô hình kinh doanh mới ra đời, các công 
nghệ và sản phẩm mới ra đời mà các quy định 
pháp luật hiện tại không kịp điều chỉnh. Vì thế, 
trong thời gian tới, Chính phủ nên hỗ trợ các 
thành phố trực thuộc trung ương xây dựng các 
đặc khu đổi mới sáng tạo đột phá về thể chế (chi 
phí đầu tư ít) tạo ra cơ chế vượt trội thúc đẩy khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng cạnh tranh 
với các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
của ASEAN và châu Á. 

Hai là, hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại 
3 thành phố lớn. Các trung tâm được thành lập 
với mục tiêu khai thác nguồn lực địa phương 
dành cho đổi mới sáng tạo, hướng tới áp dụng mô 
hình “thử nghiệm chính sách” trong các lĩnh vực 
mới chưa có quy định, nhằm khuyến khích đổi 
mới sáng tạo, làm cơ sở để đúc kết kinh nghiệm, 
nhân rộng hoặc điều chỉnh kịp thời các chính 
sách, mô hình triển khai trên phạm vi quốc gia. 

Ba là, Chính phủ cần khẩn trương ban hành 
Nghị định về Cơ chế quản lý thử nghiệm có kiểm 
soát (sandbox) hoạt động công nghệ tài chính 
(Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng, làm tiền đề 
để xây dựng các sandbox trong các lĩnh vực 
chứng khoán, bảo hiểm... Tuy nhiên, khi xây 

dựng cơ chế sandbox cho hoạt động Fintech trong 
lĩnh vực ngân hàng cần xác định mục tiêu chính 
của sandbox là mục tiêu thử nghiệm chính sách 
hay mục tiêu tạo ra sản phẩm đổi mới vì lợi ích 
của người dùng; đồng thời, cần có nguyên tắc 
trong việc đánh giá và quyết định phạm vi thử 
nghiệm cho các giải pháp Fintech trong quá trình 
tham gia cơ chế sanbox. 

Bốn là, đầu tư phát triển nguồn nhân lực để có 
đội ngũ lao động có tay nghề cao sẵn sàng cho 
hoạt động R&D. Yêu cầu nhân lực cho đổi mới 
sáng tạo cần được đưa vào chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực quốc gia nói chung và của từng 
địa phương nói riêng. Cần nâng cao chất lượng 
các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và cơ 
sở hạ tầng khoa học công nghệ, có chính sách thu 
hút, hỗ trợ các nhà nghiên cứu tài năng và chính 
sách phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn 
nhân lực khoa học - công nghệ. Bên cạnh đó, để 
nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong bối 
cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Việt Nam 
cần tăng cường kết nối cộng đồng khoa học công 
nghệ giữa các nước. 

Năm là, trong thời gian tới, cần hoàn thiện thể 
chế cho hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh 
nghiệp trên các mặt: mô hình kinh doanh mới, 
môi trường kinh doanh, thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ và phát triển thị trường khoa học công nghệ. 
Triển khai một số cơ chế, chính sách thông 
thoáng linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào 
hoạt động R&D; khuyến khích các doanh nghiệp 
thành lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ của mình. 

Sáu là, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài thông qua chính sách hỗ trợ, ưu đãi đặc thù 
đối với một số dự án “chủ lực” nhằm tạo động 
lực lan tỏa thu hút các dự án FDI có hoạt động 
R&D đặc biệt ưu tiên cho lĩnh vực công nghệ cao, 
công nghệ tiên tiến.  
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Bảy là, tăng cường các biện pháp bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ và các biện pháp thực thi 
bảo hộ trí tuệ, các hoạt động sở hữu trí tuệ được 
tập trung triển khai theo hướng phục vụ hoạt 
động đổi mới sáng tạo; tạo dựng và phát triển 
tài sản trí tuệ của tổ chức, doanh nghiệp và cá 
nhân trong nước, hướng đến hình thành một nền 
kinh tế thâm dụng trí tuệ ở Việt Nam. 

Tám là, nâng cấp, phát triển hệ thống hạ tầng 
số quốc gia đồng bộ, rộng khắp đáp ứng yêu 

cầu kết nối, lưu trữ, xử lý dữ liệu, thông tin, 
chức năng giám sát bảo đảm an ninh, an toàn 
mạng; xây dựng và phát triển hạ tầng băng 
thông rộng chất lượng cao; phát triển công 
nghệ 5G tạo cơ sở hạ tầng kết nối theo xu 
hướng IoT, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh lớn 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME); mở 
rộng kết nối Internet trong nước, khu vực, quốc 
tế và chuyển sang ứng dụng các giao thức In-
ternet thế hệ mới v
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